
 

Biểu mẫu 2.2 

                  UBND QUẬN LÊ CHÂN 

TRƯỜNG TH NGUYỄN THỊ MINH KHAI 

 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế, năm học 2023-2024 

 

TT Nội dung 
Tổng 

số 

Chia theo khối lớp 

Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 

I Tổng số học sinh 1695 305 268 339 398 385 

II Số học sinh học 2 buổi/ngày 912 305 268 339 0 0 

III Số học sinh khuyết tật học hòa nhập 09 02 01 02 02 02 

IV Số học sinh chia theo kết quả giáo dục       

1 Hoàn thành xuất sắc (tỷ lệ so với tổng số) 
1064 

(81,5%) 

273 

(90%) 

221 

(82,8%) 

260 

(76,9%) 

310 

(78,1%) 
 

2 Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số) 
20 

(1,5%) 
0 

3 

(1,12%) 

6 

(1,8%) 

11 

(2,8%) 
 

3 Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) 
217 

(16,6%) 

31 

(10%) 

42 

(15,7%) 

69 

(20,4%) 

75 

(18,8%) 
 

4 Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) 
05 

(0,4%) 
0 

1 

(0,38%) 

3 

(0,9%) 

1 

(0,3%) 
 

V Tổng hợp kết quả cuối năm       

1 
Số HS hoàn thành chương trình lớp 

học 

(tỷ lệ so với tổng số) 

1684 

(99,7%) 

304 

(100%) 

266 

(99,6%) 

335 

(99,1%) 

396 

(99,7%) 

383 

(100%) 

2 
HS được khen thưởng cấp trường 

(tỷ lệ so với tổng số) 
1427 

(84,5%) 

274 

(90%) 

223 

(84%) 

273 

(81%) 

321 

(81%) 

336 

(88%) 

3 
HS được cấp trên khen thưởng  

(tỷ lệ so với tổng số) 
231 

(13,7%) 

11 

(3,6%) 

42 

(16%) 

28 

(8,3%) 

64 

(16%) 

86 

(22,5%) 

4 
Số HS chưa hoàn thành chương trình 

lớp học (tỷ lệ so với tổng số) 
05 

(0,3%) 
0 

1 

(0,4%) 

3 

(0,9%) 

1 

(0,3%) 
0 

 

* Lưu ý: Mục IV chỉ dành cho học sinh đánh giá theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 

04/9/2020. Những học sinh đánh giá theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 

không điền vào mục này. 

Quận Lê Chân, ngày      tháng 6 năm 2024 

                                                                       HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

                 Lê Thị Thúy Nga 
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